
TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ 

SỐ 4                                                                                                                               2025 

 

NGÔN NGỮ HỌC KHỐI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH THUẬT 

LÊ CHÍ HIẾU1 

QUÁCH THỊ BÌNH THỌ2 

Abstract: The aim of this paper is to review some relevant factors related to the corpus linguistics and its 

using in translation studies. Firstly, we describe some definitions of corpus, its developments in linguistics, 

especially in context of Vietnam (it is called corpus linguistics) and some kinds of corpora such as parallel corpus, 

comparable corpus, etc... Then, we attempt to present some tools for exploiting the corpus called concordance 

such as Antconc, Concordance, etc... They are useful in using the electric corpora. Finally, we outline the 

implementation of corpora in translation studies and in SLT-Haui and FTU Hanoi.   
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1. Mở đầu 

Các nhà Ngôn ngữ học khối liệu cho rằng Sinclair là người đầu tiên khai mở với dự án Cobuild tại 
Trường Đại học Birminham khi ông đưa ra khái niệm như sau: “một tập hợp các văn bản ngôn ngữ tự nhiên, 
được lựa chọn nhằm đặc tính hóa dạng thức và tính đa dạng của ngôn ngữ” [19, tr.171]. Nói một cách khác, 
khối ngữ liệu là một tập hợp ngôn ngữ tự nhiên (văn bản hoặc giải mã diễn ngôn) được tạo ra với một mục 
đích đặc biệt nào đó. Từ đó, có thể thấy rằng khối ngữ liệu là một tập hợp mẫu ngôn ngữ được thiết kế 
một cách có chọn lọc. Cho tới thập kỉ 90 của thế kỉ trước, cùng với sự phát triển của khoa học máy tính, 
khối ngữ liệu và ngôn ngữ học khối liệu đã gặt hái được những thành tựu quan trọng.  

Ngày nay, các nhà ngôn ngữ học ngày càng sử dụng nhiều khối ngữ liệu trong nghiên cứu và ứng 
dụng dịch thuật. Nó rất hữu dụng để tìm hiểu thuật ngữ trong môi trường văn cảnh gốc, xây dựng các 
công cụ dịch thuật tự động và hỗ trợ giáo viên và sinh viên so sánh ngôn ngữ thông qua các khối ngữ 
liệu dịch và khối ngữ liệu so sánh. Đặc biệt, khối ngữ liệu rất cần cho học từ mới và tìm các kết hợp từ 
và thuật ngữ khoa học trong văn cảnh gốc.  

Việc ứng dụng các khối ngữ liệu cho thực hành dịch thuật cho sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ 
tại một số trường đại học chuyên ngoại ngữ là một nhu cầu thực tế (ví dụ tại Trường Ngoại ngữ - Du 
lịch, Trường Đại học Ngoại thương,...). Tuy nhiên, chưa nhiều trường đưa ngôn ngữ học khối liệu vào 
giảng dạy như là một học phần bắt buộc mặc dù đã có nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên ngành nói về sự 
hữu dụng của nó trong học thuật. Nghiên cứu của chúng tôi góp phần vào những viên gạch xây dựng 
nền móng cho việc áp dụng khoa học khối ngữ liệu vào nghiên cứu và thực hành dịch thuật trong tương lai.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  
Trong ngôn ngữ học ứng dụng, việc sử dụng những mẫu văn bản thực phục vụ cho nghiên cứu dịch 

thuật không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, sử dụng khối ngữ liệu trong dịch thuật đã có những bước tiến 
đáng kể trọng thời gian vừa qua. Sự phát triển của công nghệ máy tính và các công cụ điện tử giúp các 
nhà ngôn ngữ và sinh viên thu thập dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Từ những năm 2000, 
các trường đại học tại châu Âu và Pháp đã đưa các khóa học về khối ngữ liệu vào chương trình học chính 
khóa dành cho sinh viên năm cuối và thạc sĩ. Ví dụ, Đại học Paris 7 phát triển một số công cụ hỗ trợ sinh 
viên sử dụng học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc,... Tại Đại học Putra Malaysia, các giảng viên 
đã xây dựng kho ngữ liệu EMAS phục vụ cho việc học và giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ. Bên 
cạnh đó, Đại học Malaya phát triển 2 kho ngữ liệu Macle (kho ngữ liệu tiếng Anh người học) dựa trên 
các bài luận văn của sinh viên và Comel (kho ngữ liệu tiếng Anh Malay) dựa trên các dự án và kho ngữ 
liệu nói. Tại Việt Nam, việc xây dựng một kho ngữ liệu quốc gia là cần thiết. Một số tác giả đã xây dựng 
khối ngữ liệu như Vncorpus, EBN corpus,… Tuy nhiên, việc này vẫn dừng lại ở những kết quả hạn chế. 
Chúng tôi đang cố gắng đưa nghiên cứu Ngôn ngữ học khối liệu vào cho sinh viên ngành ngôn ngữ nhằm 
phục vụ cho giảng dạy và học tập. Hiện nay, tại Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN), chúng tôi đã đưa nội dung 2 học phần giảng dạy môn Ngôn ngữ học khối 
liệu và Ngôn ngữ máy tính vào chương trình cử nhân Ngôn ngữ học. Điều này giúp sinh viên tiếp cận 
ban đầu vào chuyên ngành ngôn ngữ học ứng dụng và ngôn ngữ học máy tính.  

 
1, 2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
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Ngôn ngữ học khối liệu (NNHKL) được coi là một phân ngành của ngôn ngữ học ứng dụng. Các 
kho ngữ liệu (corpus) thường được miêu tả như là một công cụ khai thác ngữ liệu và việc phát triển 
kho ngữ liệu được ví như việc phát minh ra kính viễn vọng trong lịch sử thiên văn học [21]. Thực tế là 
ngôn ngữ học ngữ liệu ra đời từ những năm 60 của thế kỉ XX cùng với sự ra đời của khoa học máy 
tính. Nó cho phép các nhà ngôn ngữ học lưu trữ và phân tích văn bản với khối lượng rất lớn. Điều này 
đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong nghiên cứu ngôn ngữ khi trước đây họ chỉ làm quen với 
tiếp cận lí thuyết truyền thống. Một trong những người khai sinh là J. Sinclair cùng với sự ra đời của 
kho ngữ liệu đầu tiên Cobuild project tại Đại học Birmingham. Ông định nghĩa khối ngữ liệu như sau: 
“Khối ngữ liệu là một tập hợp có chọn lọc các văn bản ngôn ngữ tự nhiên, được lựa chọn nhằm đặc tính 
hóa dạng thức hoặc tính đa dạng của ngôn ngữ” [19]. Một trong những kho ngữ liệu đầu tiên là British 
National Corpus (BNC) một tập hợp khổng lồ (massive) các văn bản đại diện cho tiếng Anh bản địa 
(British English) trong suốt thế kỉ XX. Đây là nguồn ngữ liệu rất giá trị cho các nhà nghiên cứu ngôn 
ngữ với khoảng 100 triệu từ cung cấp cho họ cái nhìn dễ hiểu về tiếng Anh Bristish đương đại.  

 
Ảnh 1. Giao diện BNC khi tra từ “president” 

Từ khi ra đời, NNHKL đã có sự phát triển 
vượt bậc. Cùng với sự tiến bộ của công nghệ, 
NNHKL liên tục phát triển đóng góp không nhỏ 
vào xử lí ngôn ngữ tự nhiên với những công cụ 
tin học tinh vi vì nó cho phép những phân tích 
chính xác hơn và ứng dụng mạnh mẽ hơn trong 
ngôn ngữ học. NNHKL không dừng lại ở các 

công trình nghiên cứu mà đã đi vào ứng dụng 
trong giảng dạy và thực hành [15]. Đối với công 
tác dạy và học ngôn ngữ chuyên ngành, khoa học 

ngữ liệu đã được áp dụng từ rất sớm. Tại Pháp, các  

trường đào tạo về ngôn ngữ ứng dụng đã đưa môn học về khoa học ngữ liệu vào giảng dạy cho sinh 
viên chuyên ngành biên phiên dịch và ngôn ngữ máy tính (ví dụ tại Đại học Paris 7). Tại Trung Quốc, 
Viện Ngôn ngữ quốc tế - Đại học Vân Nam đã triển khai các khối ngữ liệu lớn cho sinh viên học ngoại 
ngữ, trong đó có khoa tiếng Việt. Nghiên cứu về NNHKL tại Trung Quốc đã tạo thành một cộng đồng 
các nhà khoa học và đưa phân ngành này vào ứng dụng khai thác kinh doanh như xây dựng các từ điển 
dịch thuật hay các phần mềm dịch thuật tự động.  

Ngày nay, ứng dụng NNHKL xuất hiện không chỉ trong nghiên cứu ngôn ngữ thuần túy mà còn 
trong nghiên cứu liên ngành. Ví dụ, nó xuất hiện trong giảng dạy ngoại ngữ (language teaching). Cụ 
thể, NNHKL góp phần phát triển các công cụ ngôn ngữ thể hiện cách sử dụng ngôn ngữ một cách chân 
thực nhất (authentic language use); thiết kế các khóa học ngôn ngữ tập trung vào giao tiếp trong môi 
trường thực (real-world communication); cung cấp cho người học cơ hội khai thác dữ liệu ngôn ngữ một 
cách độc lập và hiệu quả (language data independently). NNHKL được coi như là một trong những 
phương pháp nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ, bên cạnh các phương pháp nghiên cứu truyền thống. Thực 
vậy, qua những nghiên cứu mới đây, NNHKL đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu dịch thuật [13]. 
Đây được coi là một “cánh đồng” (field) mới cần được khai phá bởi vì nó gợi mở rất nhiều vấn đề (issues) 
về lí thuyết cũng như thực hành dịch thuật. Trong dịch máy tự động (machine translation), NNHKL 
góp phần hướng dẫn (training) hệ thống dịch máy trên ngữ liệu lớn (large corpora) và các văn bản song 
song (parallel texts); cải thiện độ chính xác (accurracy) trong dịch máy. Ngoài ra, NNHKL có đóng 
góp đáng kể trong nghiên cứu ngôn ngữ và từ vựng học (lexicography), xây dựng từ điển, danh mục 
từ, xác định các kết hợp từ (collocations), ngôn ngữ máy tính, dịch tự động, xử lí ngôn ngữ tự nhiên,… 
Khối ngữ liệu song song được xác định là khối ngữ liệu chứa văn bản nguồn và văn bản dịch. Đây có 
thể là khối ngữ liệu 2 ngôn ngữ hoặc nhiều ngôn ngữ. Nó có thể là đơn hướng (ví dụ từ tiếng Anh sang 
tiếng Pháp hoặc ngược lại) hoặc song hướng (có các văn bản ngưồn tiếng Anh và bản dịch tiếng Pháp 
và ngược lại). Baker [5] cho rằng khối ngữ liệu song song là các khối ngữ liệu dựa vào văn bản nguồn 
và các văn bản dịch của chúng. Trên thực tế, trên thế giới các nhà ngôn ngữ học đã xây dựng rất nhiều 
các khối ngữ liệu song song như Anh - Pháp, Anh - Ý, Anh - Na uy, Anh - Đức,… (Tuy nhiên, chưa có 
khối ngữ liệu song song tiếng Việt. Các khối ngữ liệu tiếng Việt chủ yếu tồn tại dưới dạng đơn ngữ). 
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Khối ngữ liệu song song có thể được sử dụng để cung cấp thông tin trong dịch thuật và chứng 
minh các kết cấu tương đương giữa yếu tố từ vựng và cấu trúc trong ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích 
hoặc để nghiên cứu các hiện tượng dịch thuật [18]. Nó cũng có ích vì cung cấp dữ liệu cho các nhà 
ngôn ngữ học tâm lí khi khám phá sự khác nhau khi thụ đắc ngôn ngữ 1 và ngôn ngữ 2 [12]. 

Từ những năm 90 của thế kỉ trước, Sinclair đã có nhận xét ngắn gọn về việc sử dụng phương pháp 
nghiên cứu dựa trên khối ngữ liệu trong dịch thuật: “…các khối ngữ liệu sẽ có ảnh hưởng lớn tới dịch 
thuật trong tương lai…” [19]. Đây được coi là buổi bình minh của ứng dụng khối ngữ liệu trong dịch 
thuật. Sau đó, Baker [5] bắt đầu phân tích tính tương đồng và khác biệt trong các bản dịch thuật của 
cùng một ngôn ngữ do các nhà dịch thuật khác nhau xây dựng. Các nghiên cứu của bà đã gợi ý rất 
nhiều cho nghiên cứu dịch thuật và là nguồn cảm hứng cho các dự án sử dụng ảnh hưởng khối ngữ liệu 
trong dịch thuật.  Từ đó, Laviosa [13] xây dựng English Comparable Corpus (ECC) - (Khối ngữ liệu 
so sánh tiếng Anh), là sự kết hợp của Translational English Corpus (TEC) - (Khối ngữ liệu dịch thuật 
tiếng Anh) và các văn bản lấy từ British National Corpus (BNC) - (Khối ngữ liệu quốc gia tiếng Anh). 
Tại Trung Quốc, Huang và Wan [9] sử dụng khối ngữ liệu so sánh BNC và Gigaworld Chinese Corpus 
để giải thích các nguyên tắc của dịch thuật. Phân tích cho thấy rằng sự khác nhau về văn hoá trong 
ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích có thể được sử dụng để nhấn mạnh bản chất của dịch thuật.  

3. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng khối ngữ liệu trong dịch thuật 
Đối với một dịch giả, khối ngữ liệu là một trong những nguồn thông tin ngôn ngữ quan trọng khi 

họ cần tìm các cấu trúc dịch thuật tương đương hoặc tìm cách xác định các chức năng dịch thuật. Trước 
đây, hầu hết các dịch giả chủ yểu dùng từ điển và tìm các thông tin từ vựng phục vụ cho công tác dịch 
thuật. Chính vì vậy, Bowker và Pearson [7] đã liệt kê 5 vấn đề mà các dịch giả gặp phải khi sử dụng 
từ điển, đặc biệt đối với các văn bản ngôn ngữ chuyên ngành (LSP):   

- Chưa hoàn chỉnh: để viết một cuốn từ điển đòi hỏi rất nhiều thời gian. Vì vậy, trong một số 
trường hợp, nó không phản ánh được hiện thực của nhận thức và ngôn ngữ.  

- Dung lượng: phần lớn các từ điển trước đây được in ấn bằng khổ giấy. 
- Thiếu thông tin ngữ cảnh. 
- Thiếu thông tin tần suất: các dịch giả thường muốn biết tần số sử dụng của từ.  
- Khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin liên quan: đối với một cuốn từ điển truyền thống thì 

làm như thế nào để tìm kiếm các từ vựng đang ở đâu.  
Sau đó, Kubker [17] tìm ra mối liên hệ giữa khối ngữ liệu và dịch thuật có thể nhìn dưới hai góc 

độ: (1) Sử dụng khối ngữ liệu để dịch thuật: tức là sử dụng khối nhữ liệu như là một công cụ để tìm 
các thông tin ngôn ngữ trong tiến trình dịch. (2) Dịch thuật sử dụng khối ngữ liệu: tức là quá trình 
nghiên cứu dịch thuật có sử dụng khối ngữ liệu.  

Baker xuất bản bài báo với tiêu đề: “Ngôn ngữ học khối liệu và nghiên cứu dịch thuật: ngụ ý và ứng 
dụng” nhằm tôn vinh sự nghiệp của nhà ngôn ngữ học Sinclair. Bà dự báo: “Sự tiện dụng của khối ngữ 
liệu của ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ dịch sẽ giúp các dịch giả khám phá bản chất của văn bản dịch” [5]. 
Hai năm sau đó, trong bài báo “Khối ngữ liệu trong nghiên cứu dịch thuật: quan điểm và những gợi ý 
cho nghiên cứu tương lai”, bà đã phát triển ý tưởng bằng cách xây dựng các khối ngữ liệu song song, 
dịch thuật, đa ngữ. Đây được coi là buổi bình minh của ứng dụng khối ngữ liệu trong nghiên cứu dịch thuật.  

Thực tế là ứng dụng khối ngữ liệu trong dịch thuật đang trở thành một hướng nghiên cứu mới liên 
quan tới thực hành và đào tạo dịch giả liên môn, trực tiếp tác động tới phân tích đối sánh, ngôn ngữ chuyên 
ngành, thuật ngữ, từ vựng học và ngôn ngữ máy tính. Gavioli và Zanetti đã thực hiện nghiên cứu khi các 
dịch giả đã thiết kế, nén dữ liệu và phân tích khối ngữ liệu so sánh Anh - Ý trong một bài báo về nghiên 
cứu y khoa. Hatim ca ngợi dịch thuật dựa trên khối ngữ liệu thực sự là một làn gió mới trong nghiên 
cứu dịch thuật [11]. Baker sử dụng thuật ngữ “khối ngữ liệu đa ngữ” (multilingual corpus) để chỉ “tập 
hợp hai hoặc nhiều khối ngữ liệu đơn ngữ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau…” [5].  

Tuy nhiên, nếu cho rằng khối ngữ liệu đa ngữ là tập hợp các văn bản chưa được dịch được sử 
dụng cho nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ và từ vựng song ngữ thì Baker lại nhìn thấy tính hữu dụng 
của khối ngữ liệu đa ngữ trong dịch thuật: “một cách thật tự nhiên khối ngữ liệu đa ngữ cho thấy từ 
được sử dụng một cách tự nhiên nhất trong ngôn ngữ A và ngôn ngữ B” [5]. Thực tế là chúng cung 
cấp những kĩ thuật hữu ích cho thống kê và kết hợp từ trong một số lượng vô hạn văn bản [5]. Vì vậy, 
khối ngữ liệu và các phần mềm xử lí văn bản cung cấp cho dịch giả một công cụ mạnh mẽ nghiên cứu 
dịch thuật trong trạng thái nguyên bản nhất.  
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Baker đề xuất sử dụng khối ngữ liệu so sánh trong nghiên cứu dịch thuật dựa trên tuyển tập các 
văn bản dịch từ một hoặc nhiều ngôn ngữ sang tiếng Anh. Bà cho rằng việc sử dụng các văn bản dịch 
trong dịch thuật sẽ làm sáng tỏ hơn, đỡ nhầm lẫn hơn và tương thích ngữ pháp hơn. Thực tế cho thấy 
các khối ngữ liệu so sánh cho phép dịch thuật mạnh mẽ hơn [20]. 

NNHKL sử dụng phương pháp nghiên cứu tiếp cận dựa trên ngữ liệu (Corpus-based Approach-
PPTCNL) để nghiên cứu ngôn ngữ dựa trên các tập hợp (collections) của ngôn ngữ thực (real life) lưu trữ 
trong các ngữ liệu lớn (corpora). Nói một cách đơn giản là phương pháp này nghiên cứu các hiện tượng 
ngôn ngữ thông qua các ngữ cảnh thực tế nhất nhờ công cụ hỗ trợ là các dữ liệu điện tử lớn và các phần 
mềm phân tách từ do những nhà ngôn ngữ học máy tính phát triển. Phương pháp tiếp cận này có ích cho 
giảng dạy ngôn ngữ, học ngoại ngữ, làm từ điển, phân tích ngữ pháp, phân tích ngữ cảnh,… nhờ vào cách 
soi chiếu chúng trong các văn cảnh (context) gốc với số lượng không hạn chế. PPTCNL dựa trên các nguyên 
tắc sau: (1) Ngữ liệu lớn (Data-Driven): việc áp dụng phương pháp hoàn toàn dựa vào ngữ liệu chứ không 
dựa vào tổng hợp lí thuyết. (2) Ngôn ngữ gốc (Authentic language): PPTCNL cung cấp các ngữ liệu nguyên 
bản, thể hiện cách sử dụng một cách thực tế nhất. (3) Phân tích định lượng và định tính (Quantity and 
Quality Analysis): các công cụ thống kê góp phần phân tích số liệu và đặc điểm hiện tượng ngôn ngữ.   

Tại Việt Nam, chúng tôi đang cố gắng đưa NNHKL theo hướng tiếp cập dựa trên khối ngữ liệu vào 
học tập và nghiên cứu dịch thuật cho sinh viên năm cuối chuyên ngành ngoại ngữ và ngôn ngữ. Tại 
Trường Ngoại ngữ - Du lịch, ĐHCNHN, NNHKL trở thành một học phần bắt buộc đối với sinh viên năm 
thứ 3 chuyên ngành ngôn ngữ. Đây là học phần giúp các em làm quen với NNHKL và chuẩn bị cho học 
phần ngôn ngữ học máy tính ở năm thứ 4. Một trong những ứng dụng quan trọng của nó là thực hành 
trong dịch thuật với ngôn ngữ nguồn là tiếng Anh và ngôn ngữ đích là tiếng Việt và ngược lại. Bên cạnh 
đó, chúng tôi đã đưa thí điểm việc ứng dụng NNHKL vào dịch thuật cho sinh viên khoa Pháp năm thứ 4 
tại Trường Đại học Ngoại thương. Các em sẽ học cách xây dựng các khối ngữ liệu chuyên ngành dịch 
thuật và thực hành trong các văn bản thương mại chuyên ngành. Mặc dù, việc tiếp cận còn mới nhưng đã 
đem lại những phản hồi tích cực từ phía sinh viên khi họ được tiếp cận một phương pháp dịch thuật mới 
bên cạnh các phương pháp dịch truyền thống đã tồn tại từ hàng chục năm nay trong các trường ngoại ngữ.  

4. Kết quả nghiên cứu: khối ngữ liệu trong nghề dịch thuật 
Thực tế là hầu hết các dịch giả phải dùng máy tính trong công việc dịch thuật của họ bởi vì các bản 

dịch hiện nay chủ yếu dưới dạng văn bản điện tử. Vì vậy, công việc dịch thuật luôn diễn ra trong môi 
trường có sự trợ giúp của máy tính (computer-assisted translation - CAT). Hiện nay, các phần mềm dịch 
thuật đang góp phần thay đổi nghề dịch vì nó nó đòi hỏi các kĩ năng đặc biệt và kiến thức dịch. Nó giúp 
dịch giả tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác và hiệu suất cao. Như vậy, các dữ liệu bộ nhớ dịch 
thuật được hiểu như là một khối ngữ liệu so sánh mà trong đó các câu được dịch sẽ gióng hàng với các 
câu trong văn bản nguồn. Trong trường hợp này, các công cụ dịch được thực hiện qua quá trình quét scan 
và dịch giả có nhiệm vụ kiểm tra lại các câu đã được dịch. Bộ nhớ dịch có thể trích xuất các chỉ mục ngữ 
cảnh song song (parallel concordances) từ các từ hoặc kết hợp từ trong văn bản nguồn.  

Cuối cùng là nghề dịch đòi hỏi dịch giả phải có kĩ năng và kiến thức thực hành về ngôn ngữ học 
ngữ liệu. Họ phải có khả năng xây dựng được các khối ngữ liệu đơn ngữ, song ngữ và sử dụng thành 
thạo các chỉ mục ngữ cảnh (concordance) để tìm kiếm thông tin của từ, liên kết từ, thuật ngữ trong cả 
ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Đặc biệt là sử dụng các khối ngữ liệu song song để giải quyết các 
vấn đề về dịch thuật. Dịch giả có thể xây dựng cho mình các khối ngữ liệu nhỏ và phân tích các tài liệu 
bằng các công cụ tìm kiếm tự thiết kế (adhoc programs) hoặc trực tuyến (online services) như Antconc, 
Wordsmith và các công cụ khác, v.v. 

Tại Trường Ngoại ngữ - Du lịch, ĐHCNHN đã đưa NNHKL và Ngôn ngữ học máy tính vào 
chương trình học năm thứ 3 và thứ 4 (khoảng 80 sinh viên). Đây là một định hướng phục vụ cho sinh 
viên sau này có thể học lên cao hơn và làm việc trong lĩnh vực ngôn ngữ máy tính, một ứng dụng của 
ngôn ngữ học ứng dụng. Việc ứng dụng các kho ngữ liệu trong dịch thuật là một ứng dụng của ngôn ngữ 
học khối liệu. Tuy nhiên, đối tượng của sinh viên ngành ngôn ngữ học không phải là dịch thuật nên việc 
ứng dụng trong dịch thuật chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu và ứng dụng ở mức hạn chế.  

Tại Đại học Ngoại thương, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp được thực hành các môn dịch 
từ năm thứ 3 trình độ B2 và C1. Phương pháp dịch sử dụng chủ yếu cho sinh viên vẫn là phương pháp 
truyền thống như dịch tóm tắt, dịch song song,… Chúng tôi đã sử dụng phương pháp dịch dựa trên 
khối ngữ liệu (corpu-based approach) áp dụng vào các lớp dạy dịch năm thứ 4 (với đối tượng sinh viên 
của 2 lớp, khoảng 80 sinh viên).  
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Đầu tiên, sinh viên nhóm 1 xây dựng một kho ngữ liệu người học bằng 2 ngôn ngữ Anh - Pháp. 
Đây là một kho ngữ liệu dịch (compared corpus) với khối ngữ liệu là các văn bản trong lĩnh vực thương 
mại. Sau đó, các sinh viên có thể dùng phần mềm Antconc hoặc Wordsmith để khai thác các khối ngữ 
liệu dịch thuật để tìm hiểu các thuật ngữ và các đoạn dịch bằng 2 ngôn ngữ này.  

Nhóm thứ 2 sử dụng các kho ngữ liệu online 
Tradoit (tham khảo tại tradoit.com). Đây là kho 
ngữ liệu Anh - Pháp đa lĩnh vực giúp các dịch giả 
có thể sử dụng online mà không cần xây dựng cho 
mình một kho ngữ liệu riêng của người học. Sinh 
viên có thể sử dụng kho ngữ liệu 2 chiều Anh - 
Pháp và Pháp - Anh. Thông qua đó, sinh viên có 
thể so sánh các thuật ngữ hay các bản dịch 2 chiều. 
Từ đó, rút ra các kinh nghiệm dịch thực tiễn bằng 
2 ngôn ngữ. Chúng ta cùng quan sát kết quả một chỉ 
mục Anh - Pháp mà chúng tôi trích dẫn từ nguồn 
ngữ liệu Tradooit, một trang web khối ngữ liệu so  
sánh. Đây là trường hợp dich từ “thanks to” từ 

 
Ảnh 2. Trường hợp dịch từ “thanks to” từ tiếng Anh 

sang tiếng Pháp (Nguồn: tradoit.com) 

tiếng Anh sang tiếng Pháp. Với một khối ngữ liệu so sánh 200 triệu từ thì đây là một công cụ vô cùng 
mạnh mẽ cho dịch thuật và tìm kiếm thuật ngữ.  

Chúng ta cùng quan sát một ví dụ khác trên 
khối ngữ liệu dịch Pháp - Anh đối với từ “grâce à” 
(Nhờ vào) (Ảnh 3).  

Quan sát cả hai ví dụ, sinh viên có thể thấy dù 
hai từ cùng nghĩa “thanks to” và “grâce à” nhưng 
bản dịch có sự khác biệt tương đối rõ ràng. Nhiệm 
vụ của sinh viên là phải đối chiếu, nhận xét và tìm 
thấy những bản dịch hợp lí nhất. Như vậy, bên 
cạnh công cụ dịch thuật mạnh mẽ thì chúng ta 
không thể phủ nhận vai trò của chính các dịch giả.  

 
Ảnh 3. Khối ngữ liệu dịch Pháp - Anh đối với từ 

“grâce à” (Nhờ vào) (Nguồn: tradoit.com) 

5. Thảo luận và hướng nghiên cứu trong tương lai 
NNHKL không phải là tiếp nhận dữ liệu từ máy tính mà đó là quá trình nghiên cứu, phân tích dữ 

liệu từ các khối ngữ liệu. Nhiệm vụ của nó không phải là tìm dữ liệu mà là quá trình phân tích nó trong 
văn bản gốc. Chính vì vậy, máy tính là công cụ hữu hiệu trong quá trình phân tích đó. Vậy làm thế nào 
để giúp sinh viên sử dụng tốt các công cụ này quả thật không dễ dàng đối với giảng viên dạy ngôn ngữ 
chuyên ngành bởi vì nó không chỉ đòi hỏi về kiến thức ngôn ngữ mà còn cả về máy tính. Một vấn đề 
nữa đặt ra là vậy khối ngữ liệu điện tử là công cụ hay là một phương pháp nghiên cứu. Câu trả lời là 
điều đó phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu của nhà ngôn ngữ học.  

Nói cách khác, khối ngữ liệu định hướng giảng dạy rất hữu dụng cho giảng dạy ngôn ngữ chuyên 
ngành LSP. Trên thực tế, các nhà ngôn ngữ học thường sử dụng các khối ngữ liệu nhỏ dựa trên các nhu 
cầu đặc biệt ví dụ như khối ngữ liệu dịch vụ tài chính Hongkong, khối ngữ liệu kĩ thuật Hongkong,… 
Chính vì vậy, tại Trường ĐHCNHN, nơi có nhiều chuyên ngành đào tạo kĩ thuật khác nhau như cơ khí, 
điện tử, ô tô,… thì rất cần có các khối ngữ liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, để làm được 
điều đó cần sự phối hợp giữa các chuyên ngành và đòi hỏi nhiều công sức.  

Từ thực tiễn các trường giảng dạy ngoại ngữ, chúng tôi thấy rằng sinh viên năm cuối học chuyên 
ngành dịch thường học ngoại ngữ dựa trên từ mới, cấu trúc từ vựng, liên kết từ,… Đối với các em thì 
Google là một công cụ không thể thiếu. Nhưng chúng tôi cho rằng đó không phải là một kho ngữ liệu 
hoàn hảo. Nếu các em muốn tìm hiểu từ trong bối cảnh thực thì phải tạo ra được khối ngữ liệu riêng 
và các chỉ mục ngữ cảnh (concordance). Thực tế là các em có thể tạo ra các khối ngữ liệu người học 
với quy mô 300.000 - 500.000 từ tùy vào mục đích học tập của mình. Hoặc, các em có thể sử dụng các 
khối ngữ liệu lớn như BNC, Lancaster Corpus, Le Monde Corpus, v.v. 

Khối ngữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong dịch máy cũng như trong nghiên cứu và thực hành 
dịch. Chúng cung cấp cho các dịch giả công nghệ, công cụ và dữ liệu hỗ trợ cho quá trình dịch. Vì vậy, 
xây dựng được một kho ngữ liệu đáng tin cậy cho dịch thuật là vô cùng cần thiết. Để làm được điều đó 
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thì văn bản cung cấp dù dưới dạng điện tử hay in ấn đều cần chuẩn mực và đáng tin cậy. Sau đó, các 
khối ngữ liệu có thể được làm giàu bằng cách phân tách từ, loại hình hóa từ và phân tích cú pháp. Nói 
một cách khác thì khối ngữ liệu song song cần được gióng hàng một cách chính xác.  

Đây có thể coi là những giai đoạn đầu tiên của dịch thuật trên cơ sở khối ngữ liệu cả về nghiên 
cứu lí thuyết, thử nghiệm và phân tích các đặc điểm ngôn ngữ. Hiện nay, mục tiêu nghiên cứu rất đa 
dạng và có nhiều thay đổi. Các dịch giả muốn đào sâu các văn bản dịch bằng cả phương pháp dịch dựa 
trên khối ngữ liệu và tìm hiểu xem dịch thuật góp phần như thế nào vào sự phát triển ngôn ngữ. 

Tymoczo nhận xét về sự phát triển của khoa học ngữ liệu và dịch thuật dựa trên khối ngữ liệu như sau 
“đại diện cho một sự đầu tư dài hạn về nghiên cứu dịch thuật” [22]. 

6. Kết luận 

Khối ngữ liệu là một công cụ tốt cho nghiên cứu từ vựng và dịch thuật. Nó giúp dịch giả và các nhà 
ngôn ngữ học phân tích nghĩa và văn cảnh mà từ đó diễn đạt. Qua đó, họ hiểu được bức tranh hiện thực của 
từ vựng đó trong hoàn cảnh chân thực nhất. Vì vậy, sử dụng khối ngữ liệu trong dịch thuật là một sự nghiên 

cứu nghiêm túc và cần ứng dụng vào các trường đào tạo ngôn ngữ như Baker từng nhận xét “rất cần thiết 
khám phá khả năng tiềm ẩn của việc sử dụng khối ngữ liệu trong nghiên cứu dịch thuật” [5]. Đối với sinh 
viên chuyên ngành ngoại ngữ và ngôn ngữ, phương pháp tiếp cận dựa trên khối ngữ liệu góp một phần vào 
các phương pháp truyền thống trong học ngoại ngữ và thực hành dịch. 
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